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TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN LỘC NINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC  

Bản án số: 72/2022/HS-ST 

Ngày: 19/12/2022 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm 

        Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Vui 

          Bà Nguyễn Kim Phụng 

        - Thư ký  phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên tòa: Bà Phạm Thị Thủy Tiên-  Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số 69/2022/HSST ngày 09/11/2022 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 74/QĐXXST-HS ngày 08/12/2022  đối với bị 

cáo: 

Lê Nhật Tr, sinh ngày 14/10/1997 tại TP Hồ Chí Minh; Tên gọi khác: Cu;  Nơi cư 

trú: Ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: không; Trình 

độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch Việt 

Nam; Con ông Lê Văn Mai (đã chết) và bà Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1959; Bị 

cáo chưa có vợ con; Tiền án: Không; Tiền sự: không. 

Bị tạm giữ từ ngày 20/5/2022 đến ngày 27/5/2022 tạm giam cho đến nay. Có mặt 

tại phiên tòa. 

*Bị hại: Chị Phan Thị Minh T, sinh năm 2000 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: Ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

 *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phan Thị Thanh L, sinh năm 1993 
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  Địa chỉ: Ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 19/5/2022, Lê Nhật Tr đang ở nhà thuộc ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc 

Ninh thì thấy nhà chị Phan Thị Minh T kế bên nhà Tr ở nhà một mình nên nảy sinh ý 

định giao cấu với chị T. Đến khoảng 4 giờ ngày 20/5/2022, Tr thức dậy cầm theo 01 

điện thoại di động Huawei, 01 sợi dây nilon màu xanh, 01 đèn pin màu xanh trắng dài 

12 cm và 01 cây tre (dùng để hái điều) dài 3,49m, một đầu cột móc bằng kim loại dài 

52 cm, leo qua hàng rào lưới B40 đi đến cánh cửa phía sau nhà chị T dùng cây hái điều 

móc chốt mở cửa, rồi vứt cây móc điều vào lại vườn nhà Tr, Tr quay lại đi vào nhà của 

chị T theo lối cửa sau đã mở, Tr thấy chị T đang nằm ngủ trên giường nên đi ra phía 

sau bếp lấy 01 cái áo màu trắng che mặt của chị T, để đèn pin trên quạt hơi nước chiếu 

sáng, cởi quần của Tr, chuẩn bị thực hiện hành vi giao cấu. Lúc này, chị T tỉnh dậy, 

dùng chân đạp Tr và vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Tr đuổi theo và đẩy chị T té xuống 

nền đất trước sân nhà, Tr cầm tay lôi chị T vào trong nhà, để chị T nằm ngửa giữa nền 

nhà, dùng tay trái đè lên vai chị T, tay phải đánh vào sau gáy của chị T, dùng tay trái 

đẩy mạnh đầu của chị T đập xuống nền nhà làm chị T bất tỉnh, Tr lấy sợi dây màu xanh 

buộc hai tay của chị T lại, kéo lên phía trên đầu, để chị T nằm ngửa trên nền nhà rồi cởi 

quần của chị T, Tr đưa dương vật vào âm hộ của T khoảng 10 lần, rồi rút ra, dùng tay 

móc vào âm hộ của chị T. Lúc này chị T tỉnh dậy nhưng không còn sức chống cự nên 

xin Tr tha và nói dối Tr đang mang thai 3 tháng. Nghe vậy, Tr bỏ đi về nhà và xin T 

đừng nói cho ba của T biết. Sau khi Tr đi về thì T điện thoại cho chị gái ruột đến đưa 

đi cấp cứu và làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tr. Đến 10 giờ ngày 

20/5/2022, Tr đến Công an xã Lộc Thái đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như trên. 

 Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, bị cáo đã thừa nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. 

 Tại bản cáo trạng số 63/CTr-VKS ngày 08/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã truy tố  bị cáo Lê Nhật Tr về tội: “Hiếp dâm” 

theo khoản 1 Điều 141 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Lê Nhật Tr  phạm tội: “Hiếp dâm”. 

Áp dụng  khoản 1 Điều 141, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật hình sự: 
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Xử phạt bị cáo Lê Nhật Tr 36 đến 42 tháng tù. Ngoài ra còn đề nghị hội hội đồng 

xét xử xử lý vật chứng như trong cáo trạng đã nêu. 

Bị cáo không tranh luận và không kêu oan. 

          Bị cáo nói lời nói sau cùng:  

          Bị cáo xin lỗi đến gia đình bị hại và bị hại, qua sự việc vi phạm cảm thấy rất đã 

ăn năn, hối cải và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, điều tra viên, 

kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh Trong quá trình điều tra, truy tố  

đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự; quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

 [2]Tại phiên tòa, bị cáo Tr thừa nhận tòan bộ hành vi phạm tôi như cáo trạng của 

viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đã truy tố. 

 Do có biết những người trong gia đình của chị T đi vắng chỉ còn một mình chị T 

ở  nhà nên Tr có ý định sẽ hiếp dâm chị T, bị cáo chuẩn bị trước 02 đoạn dây nilon, 01 

cây tre cột cái mốc vào cây tre dùng mở chốt cửa. 

 Khoảng 04 giờ ngày 20/5/2022, bị cáo từ nhà mình sang nhà của bị hại  dùng cây 

tre một đầu cây cột cái móc sắt mở chốt của nhà của chị T vào trong nhà, khi này chị T 

đang ngủ bị cáo đi ra bếp lấy cái áo màu trắng che mặt bị hại mục đích là để không 

nhận biết được bị cáo, sau đó bị cáo chuẩn bị thực hiện hành vi giao cấu thì lúc này chị 

T thức giấc đã dùng chân đạp bị cáo và vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Bị cáo đuổi 

theo chị T và đẩy chị T té xuống đất trước sân nhà. Khi chị T té, bị cáo lôi vào trong 

nhà đè bị hại xuống mục đích để giao cấu, do bị hại kháng cự quyết liệt nên bị cáo dùng 

tay đánh chị T bất tỉnh bị cáo dùng dây nilon đã chuẩn bị trước đó trói 2 tay của chị T 

lại và thực hiện hành vi giao cấu tại nền nhà khi chị T tỉnh lại nói dối là đang có thai 

sau đó bị cáo bỏ về. 
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 Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về tình dục số: 207/2022/TD ngày 

12/9/2022 của Trung T pháp y - Sở y tế tỉnh Bình Phước kết luận:  

1.Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Môi lớn, môi bé, tầng sinh môn, âm đạo, hậu môn bình thường. 

- Âm hộ:Vùng hố thuyền xung huyết, có vết xước da đường kính 

0,3cm. 

-Màng trinh:  Giãn đường kính khoảng 1,26cm; có vết rách cũ nông ở vị trí 3 giờ; 

5 giờ và 9 giờ; không bầm tím; không xung huyết. 

- Soi tươi tìm tinh trùng: Soi tìm không thấy tinh trùng.  

-Hiện tại không có thai. 

-Bầm tím giữa đỉnh chẩm đường kính 0,8cm. 

-Trầy xước da ( đã đóng vảy) mặt ngoài gối phải đường kính 5,5x2,5cm, vận động 

gối phải bình thường. 

-Trầy xước rải rác da đã đóng vảy mắt cá ngoài chân phải đường kính 1,5x1cm. 

- Trầy xước rải rác da đã đóng vảy mắt cá ngoài chân trái đường kính 20,8cm 

còn sưng đau, hạn chế vận động nhẹ. 

-Vùng giữa ngực có 02 vết xước da màu mâu đường kính mỗi vết 0,2cm. 

-Trên - ngoài vú phải có 01 vết xước da màu tím đường kính 0,5cm. 

-Bầm tím sau vai phải đường kính 2x1cm. 

-Trên – ngoài mông phải có vết hằng đỏ đường kín 6x1cm.  

2.Tỷ lệ tổng thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại 03%. 

Hành vi của bị cáo đã thỏa mãn các điều kiện cần và đủ để xác định bị cáo phạm 

tội hiếp dâm. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có sự chuẩn bị từ trước, do biết nhà của 

bị hai không có người, chỉ còn một mình bị hại đang ngủ mất cảnh giác bị cáo định sẽ 

thực hiện hành vi giao cấu, khi bị hại phát hiện bị hại kháng cự và bỏ chạy, kêu cứu thì 

bị cáo  đuổi theo xô ngã bị hại đồng thời dùng tay đánh bị hại đến bất tỉnh dùng dây trói 

tay bị hại và thực hiện hành vi giao cấu. Hành vi của bị cáo thể hiện sự hung hãn quyết 

T thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Tội phạm đã hoàn thành đúng như ý muốn của 
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bị cáo. Động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo là nhằm thỏa mãn dục 

vọng của bản thân. 

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo 

là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

[4]Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh 

dự của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, trái với đạo đức xã hội. 

Do đó, cần có một hình phạt nghiêm là cách ly bị cáo ra khỏi đời sống cộng đồng 

một thời gian nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Xét về nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm 

tội bị cáo đã đầu thú hợp tác với Cơ quan điều tra khai nhận toàn bộ nội dung vụ án. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đó là các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự.  

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị áp dụng hình phạt tù có thời hạn 

đối với bị cáo là phù hợp nên được chấp nhận. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xem xét. 

 [6]vật chứng vụ án: 

 Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra có thu giữ 03 sợi dây nilon chiều 

dái lần lược là 11cm, 69cm, 84cm; 01 cây đèn pin màu xanh, trắng; 01 cây tre một đầu 

có cột móc kim loại dài 3,49m; 01 quần lửng màu trắng; 01 áo thun màu đỏ; 01 quần 

lót màu xanh đen là vật có liên quan đến vụ án không còn giá trị sử dụng cần tịch thu 

tiêu hủy. 

 Đối với 01 điện thoại di động hiệu Huawei;quá trình thực hiện hành vi phạm tội 

bị cáo nói với bị hại đã quay phim chụp ảnh bị hại, nhưng quá trình điều tra do điện 

thoại không mở được nguồn nên không rõ có hay không các hình ảnh do vậy cần tịch 

thu tiêu hủy. 
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 Đối với 01 quần đùi màu đen và 01 đầm màu đen thu giữ của chị Phan Thị Minh 

T để phục vụ điều tra là tài sản hợp pháp của chị T nhưng chị T không yêu cầu trả lại 

tịch thu tiêu hủy.  

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Nhật Tr  phạm tội: “ Hiếp dâm”. 

 2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 141, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 

của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: 

 Xử phạt bị cáo Lê Nhật Tr 04 (bốn) năm tù. Thời gian tù tính từ ngày 20/5/2022. 

 Tiếp tục tạm giam bị cáo trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày tuyên án để đảm 

bảo việc thi hành án. 

 3. Vật chứng vụ án: Áp dụng điều 106 bộ luật tố tụng hình sự: 

 Tịch thu tiêu hủy 03 sợi dây nilon chiều dài lần lượt là 11cm, 69cm, 84cm; 01 

cây đèn pin màu xanh, trắng; 01 điện thoại di động hiệu Huawei; 01 cây tre một đầu có 

cột móc kim loại dài 3,49m; 01 quần lửng màu trắng; 01 áo thun màu đỏ; 01 quần lót 

màu xanh đen; 01 quần đùi mau đen và 01 đầm màu đen.  

( Biên bản giao nhận vật chứng số 0006946 ngày 15/12/2022 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Lộc Ninh)  

 4. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: 

Bị cáo Lê Nhật Tr  phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

5.Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

Đối với bị hại do vắng mặt tại phiên tòa thời gian kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc niêm yết theo qui định. 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- TAND tỉnh Bình Phước;           THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước 

-VKSND huyện Lộc Ninh 

- Bị cáo và đương sự; 

- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                          Lê Thành Liêm 
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